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Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a/ Số lớn nhất có bốn chữ số là 9990
b/ Số lớn nhất có bốn chữ số là 9999
c/ Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là 9876
d/Số bé nhất có bốn chữ số là 1000
Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Ngày 29 tháng 4 là thứ hai thì ngày 1 tháng 5 năm đó là:
a. Thứ ba            b. Thứ tư                 c. Thứ năm                  d.Thứ sáu
Câu 3: Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm
2910; 2920; 2930; ……………; ………………. ; ………………
Câu 4: 
a/ Khoanh vào số lớn nhất trong các số sau:
9274;  9427;  2794;  9724
b/ Khoanh vào số bé nhất trong các số sau:
1925;  2591;  9125;  9251
Câu 5:  >;<;=
          4m 5cm       5m                                             
8m 2cm        820 cm                          
3m 2dm        32 dm                           
Câu 6: Đặt tính rồi tính:
      3218 + 1942              8790 -750                 210 x 7                           2598 : 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 7: Tìm Y
a/ 1475 + Y = 4578 – 1542                                 b/ Y – 1245 = 9781 – 6857
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 8: Tính giá trị của biểu thức:
 1240 x 6 – 289                                          3040 – 219 x 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 9: Xe thứ nhất chở được 3540kg hàng, xe thứ hai chở ít xe thứ nhất 1235kg hàng. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu ki- lô – gam hàng ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 10: Tìm một số biết rằng số đó chia cho 3 được thương là 28 và số dư là số lớn nhất có thể?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐÁP ÁN
Câu 1: a) S   b) Đ  c) Đ  đ) Đ
Câu 2: B
Câu 3: 2940; 2950; 2960
Câu 4: a) 9427  b) 1925
Câu 5: < ; < ; =
Câu 6: 5160 ; 8040; 1470; 866
Câu 7: a) 1561   b) 4169
Câu 8: 7151; 2602
Câu 9: Số ki- lô – gam hàng xe thứ hai chở được là:
                     3540 – 1235 = 2305 ( kg hàng)
            Số ki – lô – gam hàng cả hai xe chở được là:
                     3540 + 2305 = 5845 ( kg hàng)
[bookmark: _GoBack]                            Đáp số : 5845 kg hàng
Câu 10:  Số dư lớn nhất có thể là: 2
                X : 3 = 28 ( dư 2)
                     X = 28 x 3 + 2
                      X = 86
· Vậy số đó là 86


